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NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN

HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ KINH DOANH VIỄN THÔNG
(60 tiết – 4 tín chỉ)

LOẠI 1 ĐIỂM
Câu 1 Anh (chị) hiểu thế nào là kinh doanh Viễn thông? Kinh doanh viễn thông có những đặc trưng gì?

Câu 2  Anh (chị) hiểu thế nào là tài sản cố định ? Hãy cho biết các tiêu chuẩn để nhận biết tài sản cố định hữu hình? 

Câu 3  Anh (chị) hãy trình bày nội dung doanh thu của doanh nghiệp viễn thông?
Câu 4  Anh (chị) hiểu thế nào là hiệu quả hoạt động kinh doanh? Để đánh giá cần có những chỉ tiêu nào?
Câu 5  Anh (chị) hãy trình bày  hệ thống thang bảng lương áp dụng trong viễn thông

Câu 6  Anh (chị) hãy giải thích vì sao nói Quản trị kinh doanh Viễn thông là một khoa học, một nghệ thuật và là một nghề?

Câu 7  Anh (chị) hiểu thế nào là dịch vụ viễn thông? Theo Pháp lệnh BCVT có những loại dịch vụ viễn thông nào?

Câu 8   Thông tin có vai trò gì trong quản trị kinh doanh viễn thông ? để phát huy được vai trò thông tin cần đáp ứng những yêu cầu nào?

LOẠI 2 ĐIỂM

Câu 1  Anh (chị) hãy trình bày khái niệm, cách tính, đánh giá theo chỉ tiêu Giá trị hiện tại thuần - NPV? Khi đánh giá theo chỉ tiêu này có ưu nhược điểm gì?

Câu 2. Anh (chị) hãy trình bày khái niệm, cách tính, đánh giá theo chỉ tiêu Giá trị tương lai thuần - NFV? Khi đánh giá theo chỉ tiêu này có ưu nhược điểm gì?

Câu 3. Anh (chị) hãy trình bày khái niệm, cách tính, đánh giá theo chỉ tiêu Giá trị đều hàng năm- AV? Khi đánh giá theo chỉ tiêu này có ưu nhược điểm gì?

Câu 4  Anh (chị) hãy trình bày khái niệm, cách tính, đánh giá theo chỉ tiêu Tỷ số lợi ích trên chi phí - B/C? Khi đánh giá theo chỉ tiêu này có ưu nhược điểm gì?

Câu 5  Anh (chị) hãy trình bày khái niệm, cách tính, đánh giá theo chỉ tiêu Tỷ suất hoàn vốn nội bộ - IRR? Khi đánh giá theo chỉ tiêu này có ưu nhược điểm gì?

Câu 6  Anh (chị) hãy trình bày nội dung, đặc điểm phương pháp hình thành giá cước dịch vụ viễn thông dựa vào chi phí?
Câu 7. Anh (chị) hiểu thế nào là lợi nhuận kinh doanh? Cách xác định lợi nhuận căn cứ vào báo cáo kết quả kinh doanh? Để tăng lợi nhuận cần có những biện pháp gì?
Câu 8:  Anh (chị) hiểu thế nào là quy luật? Muốn vận dụng được quy luật con người phải làm gì?

LOẠI 3 ĐIỂM

Câu 1. Thế nào là quản lý dự án đầu tư? Hãy trình bày các mô hình quản lý dự án đầu tư nào? Căn cứ vào đâu để lựa chọn mô hình quản lý dự án đầu tư?
Câu 2  Anh (chị) hãy trình bày chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông? Để nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông cần có những biện pháp gì?
Câu 3. Anh (chị) hãy cho biết thế nào là tiền lương? Hãy trình bày tiền lương tối thiểu và hệ thống thang bảng lương của viễn thông?
Câu 4. Anh (chị) hãy trình bày trình tự, nội dung kế hoạch hàng năm của doanh nghiệp viễn thông?

Câu 5. Anh (chị) hãy trình bày nội dung, ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng phương pháp tính khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng?

Câu 6. Anh (chị) hãy trình bày nội dung, ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng phương pháp tính khấu hao nhanh tài sản cố định ?

Câu 7  Anh (chị) hãy trình bày  bản chất tài sản cố định ? Các hình thức đánh giá tài sản cố định ?

Câu 8   Anh (chị) hãy trình bày khái niệm, các loại, ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm?
LOẠI 4 ĐIỂM

Câu 1. Một Giám đốc doanh nghiệp sau khi đi học trường quản lý nổi tiếng ở nước ngoài về, ông rất tâm đắc một điều là nếu làm một việc gì đấy mà không có kiến thức và hiểu biết kỹ lưỡng về vấn đề đó sẽ không thể làm tốt được. Từ bài học rút ra ở bản thân, ông Giám đốc đưa ra quyết định có tầm chiến lược ở doanh nghiệp là mở rộng việc học tập, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Quản trị doanh nghiệp. Ông mời nhiều trường đại học, nhiều chuyên gia có tầm cỡ trong và ngoài nước và kể cả bản thân ông cũng trực tiếp tiến hành truyền thụ kiến thức và kinh nghiệm quản trị cho các cán bộ quản trị doanh nghiệp dưới quyền. Kết quả là tình hình doanh nghiệp nhích lên được đôi chút, nhưng sau đó lại giậm chân tại chỗ.

a. Theo anh (chị) Ông Giám đốc ra quyết định về việc tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho nhân viên dưới quyền là đúng hay sai? Vì sao?

b. Nếu đúng thì vì sao kết quả thu được lại không đúng như mong muốn của ông 

Câu 2. Bằng ph​ương pháp giá trị hiện tại thuần, hãy so sánh, đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư mở rộng hệ thống chuyển mạch. Tỷ suất chiết khấu là 10%, các thông số khác trong bảng:

	Thông số
	PA I
	PA II
	PA III

	1. Tổng vốn đầu tư​ ban đầu (Triệu USD)

2. Thu nhập hàng năm

3. Chi phí hàng năm

4. Giá trị còn lại

5. Thời gian hoạt động (năm)
	1,4

1

0,5

0,6

6
	1,2

0,8

0,4

0,5

3
	1

0,6

0,3

0,4

4


Câu 3. Bằng phư​ơng pháp giá trị t​ương lai thuần, hãy so sánh, đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư mở rộng hệ thống chuyển mạch. Tỷ suất chiết khấu là 10%, các thông số khác trong bảng:
	Thông số
	PA I 
	PA II
	PA III

	1. Tổng vốn đầu tư​ ban đầu (Triệu USD)

2. Thu nhập hàng năm

3. Chi phí hàng năm

4. Giá trị còn lại

5. Thời gian hoạt động (năm)
	1,4

1

0,5

0,6

6
	1,2

0,8

0,4

0,5

3
	1

0,6

0,3

0,4

4


Câu 4. Bằng phư​ơng pháp giá trị đều hàng năm, hãy so sánh, đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư mở rộng hệ thống chuyển mạch. Tỷ suất chiết khấu là 10%, các thông số khác trong bảng:

	Thông số
	PA I
	PA II
	PA III

	1. Tổng vốn đầu t​ư ban đầu (Triệu USD)

2. Thu nhập hàng năm

3. Chi phí hàng năm

4. Giá trị còn lại

5. Thời gian hoạt động (năm)
	1,4

1

0,5

0,6

6
	1,2

0,8

0,4

0,5

3
	1

0,6

0,3

0,4

4


Câu 5. Bằng ph​ương pháp tỷ số lợi ích trên chi phí, hãy so sánh, đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư mở rộng hệ thống chuyển mạch. Tỷ suất chiết khấu là 10%, Tỷ số lợi ích trên chi phí định mức là 1,10, các thông số khác trong bảng: theo số liệu sau :
	Thông số
	PA I
	PA  II
	PA III

	1. Tổng vốn đầu tư​ ban đầu (Triệu USD)

2. Thu nhập hàng năm

3. Chi phí hàng năm

4. Giá trị còn lại

5. Thời gian hoạt động (năm)
	1,4

1

0,5

0,6

6
	1,2

0,8

0,4

0,5

3
	1

0,6

0,3

0,4

4


Câu 6. Bằng phư​ơng pháp thời gian hoàn vốn có xét yếu tố thời gian, hãy so sánh, đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư mở rộng hệ thống chuyển mạch. Biết thời gian hoàn vốn định mức 10 năm, tỷ suất chiết khấu 10%. các thông số khác trong bảng:

	Thông số
	PA  I
	PA II
	PA III
	PA IV

	1.Tổng vốn đầu tư​ ban đầu (Triệu USD)

2. Lãi và khấu hao hàng năm
	1

0,25
	4
0,8
	3

0,5
	2,5
0,4


Câu 7. Động cơ thúc đẩy người lao động trong doanh nghiệp là gì? Theo anh (chị), tiền bạc có động viên được họ không hay chỉ là yếu tố “duy trì”? Trong chừng mực nào và bằng cách nào tiền là một động lực thúc đẩy có hiệu quả?

Câu 8. Anh (chị) hiểu thế nào là sản phẩm dịch vụ viễn thông mới? Tại sao phải phát triển sản phẩm dịch vụ mới? Hãy trình bày các giai đoạn phát triển sản phẩm dịch vụ mới? Khi phát triển dịch vụ mới thường gặp những khó khăn gì?


ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN

HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ KINH DOANH VIỄN THÔNG
(60 tiết – 4 tín chỉ)
	Nội dung
	Thang điểm

	Câu 1 điểm

Câu 1 

- Khái niệm kinh doanh Viễn thông

- Đặc trưng của kinh doanh viễn thông
Câu 2  
- Bản chất tài sản cố định 
- Tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ hữu hình
Câu 3  

Nội dung doanh thu của doanh nghiệp viễn thông
- Doanh thu kinh doanh 

+ Kinh doanh dịch vụ BCVT; 

+ Kinh doanh dịch vụ khác hạch toán riêng; 

+ Đầu tư tài chính

- Thu nhập khác
Câu 4  

- Khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh
- Chỉ tiêu nào đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh

+ Chỉ tiêu tổng hợp (dạng hiệu số; dạng thương số)

+ Chỉ tiêu chi tiết 
Câu 5  

Hệ thống thang bảng lương áp dụng trong viễn thông

- Khái niệm thang, bảng lương

- Hệ thống thang bảng lương
Câu 6  

- Quản trị kinh doanh Viễn thông là một khoa học
- Là một nghệ thuật 

- Là một nghề
Câu 7  

- Khái niệm dịch vụ viễn thông

- Theo Pháp lệnh BCVT có những loại dịch vụ viễn thông 

Câu 8 

- Vai trò của thông tin trong quản trị kinh doanh viễn thông

- Yêu cầu đối với thông tin

Câu 2 điểm
Câu 1  
- Khái niệm chỉ tiêu NPV
- Cách tính chỉ tiêu NPV

- Đánh giá theo chỉ tiêu NPV

- Ưu nhược điểm của chỉ tiêu NPV

Câu 2. 
- Khái niệm chỉ tiêu NFV

- Cách tính chỉ tiêu NFV

- Đánh giá theo chỉ tiêu NFV

- Ưu nhược điểm của chỉ tiêu NFV

Câu 3. 
- Khái niệm chỉ tiêu AV

- Cách tính chỉ tiêu AV

- Đánh giá theo chỉ tiêu AV

- Ưu nhược điểm  của chỉ tiêu AV

Câu 4  

- Khái niệm chỉ tiêu B/C

- Cách tính chỉ tiêu B/C

- Đánh giá theo chỉ tiêu B/C

- Ưu nhược điểm của chỉ tiêu B/C

Câu 5  

- Khái niệm chỉ tiêu IRR
- Cách tính chỉ tiêu IRR
- Đánh giá theo chỉ tiêu IRR
- Ưu nhược điểm của chỉ tiêu IRR

Câu 6

- Nội dung phương pháp hình thành giá cước dựa vào chi phí
+ Xác định giá thành
+ Xác định lợi nhuận
+ Xác định hệ số giá trị
+ Điều chỉnh các yếu tố bên ngoài và yếu tố bên trong

- Đặc điểm của phương pháp
Câu 7

- Khái niệm lợi nhuận kinh doanh

- Cách xác định lợi nhuận kinh doanh

+ Theo báo cáo kết quả kinh doanh

+ Công thức

- Biện pháp tăng lợi nhuận
Câu 8 

- Khái niệm quy luật
- Đặc điểm quy luật
- Cơ chế vận dụng quy luật
+ Nhận biết quy luật

+ Tổ chức các điều kiện để quy luật phát sinh tác dụng

+ Thu thập thông tin khi không thực hiện quy luật
Câu 3 điểm
Câu 1. 
- Khái niệm quản lý dự án đầu tư

- Các mô hình quản lý dự án đầu tư  

+ Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
+ Chủ nhiệm điều hành dự án
+ Mô hình chìa khoá trao tay

+ Mô hình tự tựưc hiện dự án

- Căn cứ để lựa chọn mô hình quản lý dự án đầu tư

Câu 2

- Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông

+ Tốc độ truyền đưa tin tức

+ Độ chính xác trung thực

+ Độ hoạt động ổn định

- Biện pháp nâng cao chất lượng dịchu vụ viễn thông

+ Biện pháp kỹ thuật

+ Biện pháp về tổ chức

+ Biện pháp khuyến khích kinh tế

Câu 3. 
- Khái niệm tiền lương
+ Thành phần kinh tế Nhà nước và khu vực hành chính sự nghiệp
+ Thành phần kinh tế không phải Nhà nước

- Tiền lương tối thiểu 

+ Khái niệm
+ Vai trò
+ Các loại lương tối thiểu

- Hệ thống thang bảng lương của viễn thông

+ Khái niệm
+ Hệ thống thang bảng lương
Câu 4. 
-  Nội dung kế hoạch hàng năm của doanh nghiệp viễn thông

+ Dự kiến tình hình thực hiện kế hoạch năm trước
+ Xây dựng kế hoạch năm kế hoạch
+ Biện pháp và điều kiện thực hiện kế hoạch
+ Các kiến nghị và đề xuất

-  Trình tự lập kế hoạch hàng năm của doanh nghiệp viễn thông

Câu 5. 
- Nội dung phương pháp khấu hao theo đường thẳng
+ Công thức tính mức khấu hao

+ Công thức tính tỷ lệ khấu hao bình quân

+ Xác định thời gian sử dụng

- Ưu nhược điểm phương pháp khấu hao theo đường thẳng
- Phạm vi sử dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng
Câu 6. 
- Nội dung phương pháp khấu hao nhanh TSCĐ
+ Công thức tính mức khấu hao

+ Công thức tính tỷ lệ khấu hao nhanh

- Ưu nhược điểm phương pháp khấu hao nhanh TSCĐ
- Phạm vi sử dụng phương pháp khấu hao nhanh TSCĐ
Câu 7  
- Bản chất TSCĐ
- Các hình thức đánh giá TSCĐ
+ Giá trị ban đầu
+ Giá trị khôi phục
+ Giá trị còn lại
Câu 8

- Khái niệm trả lương theo sản phẩm
- Các loại hình thức trả lương theo sản phẩm
- Ưu nhược điểm của hình thức trả lương theo sản phẩm
- Phạm vi áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm
Câu 4 điểm

Câu 1. 
a. 
- Ông Giám đốc ra quyết định về việc tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho nhân viên dưới quyền là đúng 
- Giải thích lý do quyết định đúng

b. 
Nguyên nhân kết quả thu được không đúng như mong muốn của ông 
+ Quản trị doanh nghiệp là một khoa học
+ Là  nghệ thuật
+ Là một nghề
Câu 2. 
- Tính thời kỳ so sánh: = 12

- Tính Giá trị hiện tại thuần của các phương án
NPV1  = 1,74644 triệu USD

NPV2  = 0,465599 triệu USD
NPV3  = 0,481848 triệu USD
- Đánh giá các phương án: cả 3 phương án đều đáng giá về mặt tài chính

- So sánh lựa chọn phương án: Phương án 1 có NPV1  lớn nhất nên được chọn
Câu 3. 
- Tính thời kỳ so sánh: 12

- Tính Giá trị tương lai thuần của các phương án
NFV1  = 5,481094 triệu USD

NFV2  = 1,465243 triệu USD
NFV3  = 1,512243 triệu USD
- Đánh giá các phương án: cả 3 phương án đều đáng giá về mặt tài chính
- So sánh lựa chọn phương án: Phương án 1 có NFV1  lớn nhất nên được chọn
Câu 4. 
- Tính giá trị lợi ích đều hàng năm 

AVB1   =  1,077764 triệu USD

AVB2   =  0,951057 triệu USD
AVB3   =  0,686188 triệu USD
- Tính giá trị chi phí đều hàng năm

AVC1   =  0,821450 triệu USD

AVC2   =  0,882537 triệu USD
AVC3   =  0,615470 triệu USD
- Tính giá trị đều hàng năm

AV1   =  0,256314 triệu USD

AV2   =  0,068519 triệu USD
AV3   =  0,070717 triệu USD
- Đánh giá các phương án: Cả 3 phương án đều có AV > 0 nên đều đáng giá về mặt tài chính

- So sánh lựa chọn phương án: Phương án 1 có AV lớn nhất nên được chọn
Câu 5. 
- Tính giá trị lợi ích đều hàng năm 

AVB1   =  1,077764 triệu USD

AVB2   =  0,951057 triệu USD
AVB3   =  0,686188 triệu USD
- Tính giá trị chi phí đều hàng năm

AVC1   =  0,821450 triệu USD

AVC2   =  0,882537 triệu USD
AVC3   =  0,615470 triệu USD
- Tính tỷ số lợi ích trên chi phí của các phương án
B/C1   =  1,312

B/C2  =  1,077

B/C3   =  1,114

- Đánh giá các phương án: Cả 3 phương án đều có tỷ số lợi ích trên chi phí > 1 do đó đều đáng giá về mặt tài chính.

- So sánh lựa chọn phương án
+ Tính tỷ số lợi ích trên chi phí theo gia số: Phương án 2 so với Phương án 3

                B/C gia số   =  0,9917, chứng tỏ phương án 3 có lợi hơn

+ Tính tỷ số lợi ích trên chi phí theo gia số: Phương án 1 so với Phương án 3

                 B/C gia số   =   1,900, chứng tỏ phương án 1 có lợi hơn, 

                                      Chọn phương án 1

Câu 6. 
- Tính thời gian hoàn vốn của các phương án
Thv1    =   5,36 năm

Thv2    =   7,27 năm

Thv3    =   9,61 năm

Thv4   =   10,29 năm

- Đánh giá các phương án: Phương án 4 có thời gian hoàn vốn > thời gian hoàn vốn định mức (10 năm). Còn lại 3 phương án có thời gian hoàn vốn nhỏ hơn thời gian hoàn vốn định mức nên đáng giá về mặt tài chính.
- So sánh lựa chọn phương án
+ Phương án 4 có thời gian hoàn vốn > 10 năm nên bị loại
+ So sánh phương án 2 với phương án 1: có Thv  gia số = 8,27 năm > 10 năm chọn phương án có vốn đầu tư lớn hơn tức là phương án 2

+ So sánh phương án 3 với phương án 2: có Thv  gia số  =  4,25 năm <  10 năm chọn phương án có vốn đầu tư lớn hơn, tức là phương án 2 

                  Như vậy chọn phương án 2 tốt nhất về mặt tài chính
Câu 7. 
- Động cơ thúc đẩy người lao động trong doanh nghiệp 
- Tiền bạc ngoài động viên còn là yếu tố “duy trì”
- Trong chừng mực nhất định tiền là động lực thúc đẩy có hiệu quả
Câu 8. 
- Khái niệm dịch vụ viễn thông mới
- Nguyên nhân phải phát triển dịch vụ viễn thông mới
- Các giai đoạn phát triển dịch vụ  viễn thông mới
- Những khó khăn thường gặp khi phát triển dịch vụ viễn thông mới 
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